
	      Mẫu số: 01 -2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200....

Người nộp thuế:..........................................................................................        
Mã số thuế: .................................................................................................

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam          
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	1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	




Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào:                      .......................
Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào:      ........................

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                   Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

	





